TRANG BỊ ĐIỆN TRONG CÔNG NGHIỆP
1. Tên học phần  
: TRANG BỊ ĐIỆN TRONG CÔNG NGHIỆP     
2. Mã học phần
: 3102048
3. Số tín chỉ        
: 3 (3, 0, 6)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Khí cụ điện (a)
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều.

· Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều; 

· Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các máy nâng vận chuyển, dạng sơ đồ cây 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Giới thiệu các nguyên tắc tự động khống chế trong truyền động điện. Thiết lập và phân tích các mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều. Đọc và phân tích các mạch điện máy nâng vận chuyển. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 75% 
· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Điện công nghiệp. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐKT Lý Tự Trọng
· Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[2]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[3]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[4]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[5]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Làm bài tập:

10%

· Báo cáo:

10%

· Thi giữa kỳ:

30%

· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: thi trắc nghiệm,  thời gian thi: 90 phút>.

                               (cộng là 100% = 10 điểm).

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 
	10
	10
	
	20
	

	3
	Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều 
	8
	8
	
	16
	

	4
	Chương 4: Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển
	10
	10
	
	20
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

1.1 Chương 1:  Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện 

1.2 Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

1.1.1 Khái niệm  

1.1.2 Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

1.1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 

1.3 Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra 

1.2.1 Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra 

1.2.2 Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha

2.1 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc

2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay

2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

2.1.4 Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm

2.1.5 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

2.1.6 Điều khiển động cơ ba pha dùng bộ biến tần

2.1.7 Điều khiển động cơ ba pha theo trình tự

2.2 Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn

2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

2.2.3 Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ ba pha rotor dây quấn 

2.2.4 Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn 

Chương 3:  Điều khiển động cơ điện một chiều

3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều 

3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều 

3.1.3 Mạch khởi động động cơ điện một chiều qua ba cấp điện trở phụ

3.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

3.2.1 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông

3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng

3.2.3 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông và thay đổi điện áp đặt vào phần ứng

3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều
3.3.1 Mạch khởi động, dừng có hãm ngược động cơ điện một chiều

3.3.2 Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ điện một chiều

Chương 4:  Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển

4.1 Trang bị điện cho pa lăng, cầu trục
4.1.1 Trang bị điện cho palăng

4.1.2 Trang bị điện cho cầu trục tháp K100

4.2 Trang bị điện cho băng tải

4.2.1 Đặc điểm, công dụng

4.2.2 Cấu tạo, phân loại

4.2.3 Trang bị điện cho băng tải

4.3 Trang bị điện cho thang máy

4.3.1 Khái quát

4.3.2 Phân loại

4.3.3 Các thông số cơ bản trong thang máy

4.3.4 Sơ đồ mạch điện điều khiển thang máy có tốc độ trung bình

14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Quách Minh Thử

